GIÁO ÁN
LỚP BÓNG ĐÁ – KHOÁ 36
CHUYÊN NGÀNH: HUẤN LUYỆN THỂ THAO

HỌC PHẦN: VII - THỜI GIAN: 150 GIỜ
TỪ NGÀY 19/9/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016
SỐ ĐVHT/ TC: 05
NĂM HỌC: 2016 – 2017
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GIÁO ÁN SỐ 01
Lớp: Bóng đá K36 HLTT - B4


Date:



Tổng số sinh viên: 




Vắng:

Giảng viên: T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: cuốc,dụng cụ đổ rác.

Time: 100 phút




Địa điểm: Trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ: LAO ĐỘNG (Vệ sinh sân bãi)
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	10
	

	
	-nhận lớp

-phổ biến nội dung
	
	






	
	
	
	 

	II
	Phần cơ bản: 
	80
	

	1


	-lao động
	
	

	2
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	3
	
	
	

	III
	Phần kết thúc:
	10
	

	1
	-nhận xét
	
	

	2
	
	
	


                                         Người thực hiện

                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 02
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên: T.Dương – T.Sơn
 


Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1.  H/ Thiện & N/Cao KT: Chuyền bóng.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT Đá – nhận lòng.
-Bài tập: 5 vs 2

-Trọng tâm: (Người có bóng-không bóng)

-Sân: 15x15m

-Bóng: 7 người/ 1 bóng

-Áo bib: 2 cái
-Marker: 4 cái

-Player: 7 cầu thủ


	30’
	X                                X

              O                               X

X                                O

X



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 8 vs 8

-Trong tâm: Ng không bóng, người có

-Sân: 40x60m

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  8 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 16 cầu thủ
 
	60’
	


                




	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

                                                                                                              Người thực hiện
                                                                                                             Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 03
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1.  H/ Thiện & N/Cao KT: Chuyền bóng.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT Đá – nhận lòng.
-Bài tập: 7 vs 3

-Trọng tâm: (Người có bóng-không bóng)

-Sân: 20x20m

-Bóng: 10 người/ 1 bóng

-Áo bib: 3 cái
-Marker: 4 cái

-Player: 10 cầu thủ


	20’
	X                                X

              O                               X

X                                O

X



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 7 vs 7 + 2N

-Trong tâm: Ng không bóng, người có

-Sân: 40x60m

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  8 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 16 cầu thủ
 
	40’
	


                




	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

                                                                                           Người thực hiện
                                                                                                                 Trình Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 04
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên: T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1.  H/ Thiện & N/Cao KT: Sút bóng.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT sút bóng 1.
-Bài tập: Nhận bóng sút bóng, HLV chuyền bóng cho cầu thủ O, O nhận bóng sút cầu môn, luân phiên.

-Trọng tâm: (chạm đầu tiên, quan sát thu môn, sử dụng kỹ thuật, tình huống 2)

-Sân: 20x20m

-Bóng: 1người/ 1 bóng

-Áo bib: 20 cái
-Marker: 5 cái

-Player: all cầu thủ


	30’
	                                 TM

         X                                               O

C



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 4 vs 4 + 2TM sút cầu môn

-Trong tâm: (Sút bóng nhanh, qua người sút, chuyền cho đồng đội sút, giử bóng chắc).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 10 cầu thủ
 
	60’
	                              TM

                



                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 05
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1.  H/ Thiện & N/Cao KT: Sút bóng.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT sút bóng 1.
-Bài tập: Sút bóng các góc độ, HLV chuyền bóng cho cầu thủ X, X nhận bóng sút cầu môn.

-Trọng tâm: (chạm đầu tiên, quan sát thu môn, sử dụng kỹ thuật, tình huống 2)

-Sân: 20x20m

-Bóng: 1người/ 1 bóng

-Áo bib: 20 cái
-Marker: 5 cái

-Player: all cầu thủ


	20’
	C3

                                 TM

                                X                                 C2              

                                C1                           C4



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 4 vs 4 + 2TM sút cầu môn

-Trong tâm: (Sút bóng nhanh, qua người sút, chuyền cho đồng đội sút, giử bóng chắc).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 10 cầu thủ
 
	40’
	                              TM

                



                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                                                                                                             Trịnh Đình Dương
GIÁO ÁN SỐ 06
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1.  H/ Thiện & N/Cao KT: Đá bóng – Đánh đầu.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT Đá bóng đánh đầu.
-Bài tập: Hai cầu thủ ngoài biên tạt bóng bào cho hai tiền đạo ở trong đánh đầu vào cầu môn, 1 hậu vệ và 1 thủ môn cản phá.

-Trọng tâm: (phán đoán điểm rơi, thy đổi tốc độ, tư thế thân người, thực hiện kỹ thuật, tiếp đất).

-Sân: 20x20m

-Bóng: 1người/ 1 bóng

-Áo bib: 5 cái
-Marker: 5 cái

-Player: all cầu thủ


	30’
	  X                               TM                     X

        X             O        X

                     X



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 4 vs 4 + 2TM thi đấu, ghi bàn bằng cách tạt cánh đánh đầu, khi bóng vào 2 ô dọc biên thì đối phương không được vào.

-Trong tâm: (người tạt bóng và người đánh đầu).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 10 cầu thủ
 
	60’
	                              TM

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 07
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương-T.Sơn




Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Cũng Cố - H/ Thiện & N/Cao KT: Đá bóng – Đánh đầu.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT Đá bóng đánh đầu.
-Bài tập: Tạt bóng các góc độ vào cho 3 tiền đạo ở trong đánh đầu vào cầu môn, 2 hậu vệ và 1 thủ môn cản phá.

-Trọng tâm: (phán đoán điểm rơi, thay đổi tốc độ, tư thế thân người, thực hiện kỹ thuật, tiếp đất).

-Sân: 20x20m

-Bóng: 1người/ 1 bóng

-Áo bib: 5 cái
-Marker: 5 cái

-Player: all cầu thủ


	20’
	X

                                 TM                    

X                  X     O        O        X

                     X                                           

X



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 4 vs 4 + 2TM thi đấu, ghi bàn bằng cách tạt cánh đánh đầu, khi bóng vào 2 ô dọc biên thì đối phương không được vào.

-Trong tâm: (người tạt bóng và người đánh đầu).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 10 cầu thủ
 
	40’
	                              TM

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 08
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:  



Tổng số sinh viên:





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Kỹ thuật: ( H/ Thiện & N/Cao ): KT Đá bóng-nhận-dẫn bằng lòng.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT Đá – nhận lòng.
-Bài tập: 5 vs 2

-Trọng tâm: (Người có bóng-không bóng)

-Sân: 15x15m

-Bóng: 7 người/ 1 bóng

-Áo bib: 2 cái
-Marker: 4 cái

-Player: 7 cầu thủ


	30’
	X                                X

              O                               X

X                                O

X



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 8 vs 8

-Trong tâm: Ng không bóng, người có

-Sân: 40x60m

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  8 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 16 cầu thủ
 
	60’
	
                




	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                            Trịnh Đình Dương
GIÁO ÁN SỐ 9. 10
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: 

Time:


Địa điểm: Hội Trường 301, Khu giảng đường Trường                        ĐH TDTT TPHCM
Nhiệm vụ:
LÝ THUYẾT
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	
	100
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	II
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	III
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu chuẩn bị hội trường.

Người thực hiện
  Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 11
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Phát triển tốc độ

2. H/ Thiện & N/Cao KT: KT đá bóng – đánh đầu.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận
	10’
	 

	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 Phát triển tốc độ
-Bài tập: Trò chơi ngày và đêm
	20’
	

	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 4 vs 4 + 2TM thi đấu, ghi bàn bằng cách tạt cánh đánh đầu, khi bóng vào 2 ô dọc biên thì đối phương không được vào.

-Trong tâm: (người tạt bóng và người đánh đầu).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 10 cầu thủ
 
	40’
	                              TM

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 12, 13, 14, 15, 16
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4


        Date:  



Tổng số sinh viên:




        Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn


        Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Thi đấu và thực tập PPTT.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	Thi đấu và thực tập PPTT

11 x 11 thi đấu

5 tổ trọng tài luân phiên 
	
	TM

X         X     X       X

X    X    X     X

X       X

O      O    O

O            O      O

        O                 O          O                O

                              TM

	2
	
	
	

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                            Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 17
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Phát triển sức bền tốc độ

2. CC CT Cố định ném biên (tận dụng người ném biên không bị kèm).
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 Phát triển sức bền tốc độ
3 Tổ x 5x30m
	20’
	

	2
	CC CT ném biên


-Bài tập: Người ném biên, ném cho đồng đội chạy tới nhã bóng lại cho người ném bóng nhận bóng rồi chuyền vào trong cho tiền đạo đánh đầu.

-Trong tâm: (động tác giã, thời điểm ném, điểm ném, chất lượng ném, nhả bóng lại cho người ném).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	40’
	                              TM

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                                                                                                             Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 18
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. CC CT Cố định ném biên (ném trực tiếp vào trong khu 16m50).
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	CC CT ném biên


-Bài tập: Người ném biên, ném trực tiếp vào trong khu 16m50 cho tiền đạo đánh đầu vào cầu môn, hậu vệ cản phá.

-Trong tâm: (động tác giã, thời điểm ném, điểm ném, chất lượng ném, ném cọc gần).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	90’
	                              TM

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 19. 20
Lớp: Bóng đá K35 HLTT-B1,2



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên: Thầy Khôi




Dụng cụ: 

Time: 100 phút.


Địa điểm: Hội trường 301, khu giảng đường, trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
LÝ THUYẾT
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	
	100
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	II
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	III
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu chuẩn bị hội trường.

Người thực hiện
Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 21
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. CC CT Cố đá phạt góc (góc gần, xa, 11m).
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	CC CT đá phạt góc


-Bài tập: Người đá góc đá vào các điểm cọc gần, xa, điểm 11m trong khu 16m50 cho tiền đạo đánh đầu vào cầu môn, hậu vệ cản phá.

-Trong tâm: (ký hiệu, điểm đá, cách di chuyển người không bóng).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 19 cầu thủ
 
	60’
	

                                       
                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 22
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. CC CT Cố đá phạt góc, phối hợp 1-2 với tiền đạo (góc gần, xa, 11m).
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	CC CT đá phạt góc


-Bài tập: Người đá góc phối hợp 1-2 với tiền đạo rồi đá vào các điểm cọc gần, xa, điểm 11m trong khu 16m50 cho tiền đạo đánh đầu vào cầu môn, hậu vệ cản phá.

-Trong tâm: (ký hiệu, điểm đá, cách di chuyển người không bóng).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 19 cầu thủ
 
	90’
	

                                       

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 23
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Phát triển sức bền tốc độ

2. CC CT Cố định ném biên (di chuyển kéo người).
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 Phát triển tốc độ
Trò chơi cướp cờ
	20’
	

	2
	CC CT ném biên


-Bài tập: Người ném biên, ném cho đồng đội chạy chéo đổi chổ nhận bóng rồi chuyền vào trong cho tiền đạo đánh đầu.

-Trong tâm: (động tác giã, thời điểm ném, điểm ném, chất lượng ném, nhả bóng lại cho người ném, hoặc chuyền vào).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	40’
	                              TM

                



                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 24. 25
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.sơn



Dụng cụ:

Time: 100 phút.


Địa điểm: Hội trường 301, khu giảng đường, trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
LÝ THUYẾT
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	
	100
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	II
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	III
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu chuẩn bị hội trường.

Người thực hiện
Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
THỰC TẬP GIAO ÁN
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	
	100
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	II
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	III
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu chuẩn bị hội trường.

Người thực hiện
Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 36
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Học tấn công biên (tiền vệ phối hợp 1-2 với tiên đạo ở biên)
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	CC CT tấn công biên


-Bài tập: Tiền vệ biên phối hợp với tiền đạo ở biên rồi tạt vào kết thúc cầu môn

-Trong tâm: (người có bóng, người làm tường).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	90’
	

                                       

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10'
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                      Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 37
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. CC CT tấn công biên (tiền vệ phối hợp 1-2 với tiên đạo ở biên)
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	CC CT tấn công biên


-Bài tập: Tiền vệ biên phối hợp với tiền đạo ở biên rồi tạt vào kết thúc cầu môn

-Trong tâm: (người có bóng, người làm tường).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	60’
	

                                       

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7'
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                      Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 38,39
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
NHIỆM VỤ : 
1. Đá bóng , dẫn bóng : củng cố mu giữa , nâng cao lòng , mu trong

2.Động tác giả : củng cố chân, học thân.

3.Thể lực : sức bền tốc độ
	stt
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị
	45’
	

	1
	Khởi động chung 
	
	

	
	· Tập trung phổ biến giáo án
	5'
	 

	
	· Khởi động khớp , di chuyển bổ trợ ( bước nhỏ , nâng cao đùi , ....) 

· Căng cơ
	15'
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	2
	Khởi động chuyên môn 


	
	

	
	· Tâng bóng 12 bộ phân

· Chơi bóng ma
	20'
	

	II
	Phần cơ bản
	90’
	

	1
	Đá bóng , dẫn bóng : củng cố mu giữa , nâng cao lòng , mu trong 

        Bài tập 1 : bài tập ô vuông

· Yêu cầu 1 : bài tập củng cố : chuyền bóng bằng mu giữa, nhận bóng bằng lòng 

· Yêu cầu 2 ( nâng cao ): chuyền đâu chạy đó . nhận lòng chuyển hướng , chuyền bằng mu  giữa 


	30’
	Bài tập 1
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Bài tập 2
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                 20m                   [image: image16.jpg]
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                    20m                  [image: image18.jpg]




	
	Bài tập 2 : chuyền bóng ở cự ly xa va trung bình 

· Yêu cầu :chuyền bằng mu trong , nhận bằng lòng .
	30'
	Bài tập 1
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                                  [image: image20.jpg]
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Bài tập 2
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                 20m                   [image: image24.jpg]
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                    20m                  [image: image26.jpg]




	2
	Động tác giả : củng cố chân , học thân

   Bài tập 3 : đối kháng 11 .

· Yêu cầu : động tác giả phải giống như thật . sau đó bức tốc độ thoát khỏi đối phương.
	15’
	Bài tập 3 
[image: image27.jpg]


                  [image: image28.jpg]


            [image: image29.jpg]




	3
	Thể lực : sức bền tốc độ 

  Yêu cầu : chạy 10 vòng quanh sân bóng , mỗi vòng chạy trong thời gian 1 phút 20 giây.
	15’
	

	III
	Phần kết thúc
	15’
	

	1
	Thả lỏng , căng cơ 
	10'
	

	2
	Nhận xét , xuống lớp
	5'
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                      Trịnh Đình Dương
GIÁO ÁN SỐ 40
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
THỰC TẬP GIAO ÁN
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	
	100
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	II
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	III
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu chuẩn bị hội trường.

Người thực hiện
Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 41
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Học tấn công biên (tiền vệ phối hợp 1-2 với tiên đạo ở biên)
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	CC CT tấn công biên


-Bài tập: Tiền vệ biên phối hợp với tiền đạo ở biên rồi tạt vào kết thúc cầu môn

-Trong tâm: (người có bóng, người làm tường).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	60’
	

                                       

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7'
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                      Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 42
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Học tấn công biên (tiền vệ phối hợp 1-2 với tiên đạo ở biên)
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	CC CT tấn công biên


-Bài tập: Tiền vệ biên phối hợp với tiền đạo ở biên rồi tạt vào kết thúc cầu môn

-Trong tâm: (người có bóng, người làm tường).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	90’
	

                                       

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10'
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                      Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 43
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Học tấn công biên (tiền vệ phối hợp 1-2 với tiên đạo ở biên)
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	CC CT tấn công biên


-Bài tập: Tiền vệ biên phối hợp với tiền đạo ở biên rồi tạt vào kết thúc cầu môn

-Trong tâm: (người có bóng, người làm tường).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	60’
	

                                       

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7'
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                      Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 44
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Phát triển tốc độ

2. H/ Thiện & N/Cao KT: KT đá bóng – đánh đầu.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận
	10’
	 

	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 Phát triển tốc độ
-Bài tập: Trò chơi ngày và đêm
	20’
	

	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 4 vs 4 + 2TM thi đấu, ghi bàn bằng cách tạt cánh đánh đầu, khi bóng vào 2 ô dọc biên thì đối phương không được vào.

-Trong tâm: (người tạt bóng và người đánh đầu).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 10 cầu thủ
 
	40’
	                              TM

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                        Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 45
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên: T.Dương – T.Sơn
 


Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1.  H/ Thiện & N/Cao KT: Chuyền bóng.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT Đá – nhận lòng.
-Bài tập: 5 vs 2

-Trọng tâm: (Người có bóng-không bóng)

-Sân: 15x15m

-Bóng: 7 người/ 1 bóng

-Áo bib: 2 cái
-Marker: 4 cái

-Player: 7 cầu thủ


	20’
	X                                X

              O                               X

X                                O

X



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 8 vs 8

-Trong tâm: Ng không bóng, người có

-Sân: 40x60m

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  8 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 16 cầu thủ
 
	40’
	


                




	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

                                                                                                              Người thực hiện
                                                                                                             Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 46
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:  



Tổng số sinh viên:





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Kỹ thuật: ( H/ Thiện & N/Cao ): KT Đá bóng-nhận-dẫn bằng lòng.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT Đá – nhận lòng.
-Bài tập: 5 vs 2

-Trọng tâm: (Người có bóng-không bóng)

-Sân: 15x15m

-Bóng: 7 người/ 1 bóng

-Áo bib: 2 cái
-Marker: 4 cái

-Player: 7 cầu thủ


	30’
	X                                X

              O                               X

X                                O

X



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 8 vs 8

-Trong tâm: Ng không bóng, người có

-Sân: 40x60m

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  8 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 16 cầu thủ
 
	60’
	
                




	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                            Trịnh Đình Dương
GIÁO ÁN SỐ 47
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1.  H/ Thiện & N/Cao KT: Sút bóng.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT sút bóng 1.
-Bài tập: Sút bóng các góc độ, HLV chuyền bóng cho cầu thủ X, X nhận bóng sút cầu môn.

-Trọng tâm: (chạm đầu tiên, quan sát thu môn, sử dụng kỹ thuật, tình huống 2)

-Sân: 20x20m

-Bóng: 1người/ 1 bóng

-Áo bib: 20 cái
-Marker: 5 cái

-Player: all cầu thủ


	20’
	C3

                                 TM

                                X                                 C2              

                                C1                           C4



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 4 vs 4 + 2TM sút cầu môn

-Trong tâm: (Sút bóng nhanh, qua người sút, chuyền cho đồng đội sút, giử bóng chắc).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 10 cầu thủ
 
	40’
	                              TM

                



                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                                                                                                             Trịnh Đình Dương
GIÁO ÁN SỐ 48
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:  



Tổng số sinh viên:





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Kỹ thuật: ( H/ Thiện & N/Cao ): KT Đá bóng-nhận-dẫn bằng gang bàn chân.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT Đá – nhận gang bàn chân.
-Bài tập: 5 vs 2

-Trọng tâm: (Người có bóng-không bóng)

-Sân: 15x15m

-Bóng: 7 người/ 1 bóng

-Áo bib: 2 cái
-Marker: 4 cái

-Player: 7 cầu thủ


	30’
	X                                X

              O                               X

X                                O

X



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng gang bàn chân.

-Bài tập: 8 vs 8

-Trong tâm: Ng không bóng, người có

-Sân: 40x60m

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  8 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 16 cầu thủ
 
	60’
	
                




	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                            Trịnh Đình Dương
GIÁO ÁN SỐ 49
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:  



Tổng số sinh viên:





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Kỹ thuật: ( H/ Thiện & N/Cao ): KT Đá bóng-nhận-dẫn bằng lòng.
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30'
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	 H/ Thiện & N/Cao  KT Đá – nhận lòng.
-Bài tập: 5 vs 2

-Trọng tâm: (Người có bóng-không bóng)

-Sân: 15x15m

-Bóng: 7 người/ 1 bóng

-Áo bib: 2 cái
-Marker: 4 cái

-Player: 7 cầu thủ


	20’
	X                                X

              O                               X

X                                O

X



	2
	H/ Thiện & N/Cao KT đá - nhận - dẫn bóng bằng lòng.

-Bài tập: 8 vs 8

-Trong tâm: Ng không bóng, người có

-Sân: 40x60m

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  8 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 16 cầu thủ
 
	40’
	
                




	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7’
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện
                                            Trịnh Đình Dương
GIÁO ÁN SỐ 50. 51
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: 

Time:


Địa điểm: Hội Trường 301, Khu giảng đường Trường                        ĐH TDTT TPHCM
Nhiệm vụ:
LÝ THUYẾT
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	
	100
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	II
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	III
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu chuẩn bị hội trường.

Người thực hiện
  Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 52
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 150 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Học tấn công biên (tiền vệ phối hợp 1-2 với tiên đạo ở biên)
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	45’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	15’
	

	
	- Căng cơ
	10’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	15’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	90’
	

	1
	CC CT tấn công biên


-Bài tập: Tiền vệ biên phối hợp với tiền đạo ở biên rồi tạt vào kết thúc cầu môn

-Trong tâm: (người có bóng, người làm tường).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	90’
	

                                       

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	15’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	10'
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	5’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện

                                                                                                                           Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 53
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
1. Học tấn công biên (tiền vệ phối hợp 1-2 với tiên đạo ở biên)
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	Phần chuẩn bị: 
	30’
	

	1
	Khởi động chung:
	
	

	
	- Tập trung phổ biến giáo án


	5’
	

	
	- Chạy nhẹ kết hợp các động tác bổ trợ
	10’
	

	
	- Căng cơ
	5’
	

	2
	Khởi động chuyên môn: 
	
	

	
	- Tâng bóng 12 bộ phận

	10’
	


	II
	Phần cơ bản: 
	60’
	

	1
	CC CT tấn công biên


-Bài tập: Tiền vệ biên phối hợp với tiền đạo ở biên rồi tạt vào kết thúc cầu môn

-Trong tâm: (người có bóng, người làm tường).

-Sân: 16m50 x 2

-Bóng: 1 bóng

-Áo bib:  4 cái
-Marker: 8 cái

-Player: 5 cầu thủ
 
	60’
	

                                       

                

                                   TM

	III
	Phần kết thúc:
	10’
	

	1
	Thả lỏng – Căng cơ
	7'
	

	2
	Nhận xét – xuống lớp 
	3’
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

· Chú ý hỗ trợ vị trí trong chiến thuật tấn công phạt gốc trước thủ môn

· Hỏi lý do sinh viên vắng mặt ở buổi học trước.

Hướng bóng đi

Hướng di chuyển                                                          

 Người thực hiện

                                                                                                                           Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 54. 55
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: 

Time:


Địa điểm: Hội Trường 301, Khu giảng đường Trường                        ĐH TDTT TPHCM
Nhiệm vụ:
LÝ THUYẾT
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	
	100
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	II
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	III
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu chuẩn bị hội trường.

Người thực hiện
  Trịnh Đình Dương

GIÁO ÁN SỐ 56. 57
Lớp: Bóng đá K36 HLTT-B4



Date:



Tổng số sinh viên: 





Vắng:

Giáo viên:T.Dương – T.Sơn



Dụng cụ: Bóng, áo bis, marker

Time: 100 phút.


Địa điểm: Sân bóng đá trường ĐH TDTT Tp.HCM
Nhiệm vụ:
ÔN TẬP
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp tổ chức

	I
	
	100
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	II
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	III
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Ghi chú:   -    Yêu cầu chuẩn bị hội trường.

Người thực hiện
Trịnh Đình Dương

